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Câu 1: Em hãy cho biết trong những năm ở Pháp (1917-1923), Nguyễn Ái Quốc đã có những hoạt động gì?
 - 1919 Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị Véc-xai bản yêu sách của nhân dân An Nam.
 - 7/1920, Người đọc sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa .
 - 12/1920, Tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp.
 - 1921, Người sáng lập hội liên hiệp thuộc địa.
 - 1922, Người làm chủ nhiệm báo "Người cùng khổ", viết bài cho báo "Nhân đạo", "Đời sống công nhân" và viết cuốn “Bản án chế độ thực dân Pháp".

Câu 2: Em hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam? Ý nghĩa?
 - Năm 1929, ba tổ chức cộng sản ra đời hoạt động riêng rẽ. Yêu cầu phải có một đảng thống nhất lãnh đạo.
- Từ ngày 6/1 - 7/2/1930 hội nghị hợp nhất các đảng diễn ra tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc) do Nguyễn Ái Quốc chủ trì.
- Thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.
*Ý nghĩa: 
- Hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Hội nghị có ý nghĩa như một đại hội thành lập Đảng.

Câu 3: Căn cứ vào đâu cho rằng Xô viết Nghệ Tĩnh là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng?
- Chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, bãi bỏ các thứ thuế, thực hiện quyền tự do dân chủ, chia lại ruộng đất cho nông dân, khuyến khích nhân dân học chữ Quốc ngữ, bài trừ mê tín dị đoan...

Câu 4: Em hãy cho biết trong những năm 1936-1939 Đảng ta xác định kẻ thù và hình thức đấu tranh là gì?

- Kẻ thù: Bọn thực dân phản động Pháp và bè lũ tay sai không chịu thi hành chính sách mặt trận nhân dân Pháp tại các thuộc địa.
 - Hình thức đấu tranh: Đấu tranh công khai, mít tinh, biểu tình, bãi công, bãi thị, bãi khóa.

 Câu 5: Em hãy kể tên những cuộc nổi dậy đầu tiên của nhân dân ta trong những năm 1939-1945?
- Khởi nghĩa Bắc Sơn (1940), khởi nghĩa Nam Kì (1940), binh biến Đô Lương (1941).
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I –TRẢ LỜI NHANH
1/ Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta là gì?
-Là toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cách sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
2/ Nhằm “khóa cửa biên giới Việt – Trung”, Mĩ và Pháp đã thực hiện kế hoạch gì
-Là “Dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.
3/ Âm mưu của Pháp sau khi thất ở Việt Bắc năm 1947 là gì?
-Đi qua các tỉnh Hải Phòng – Hà Nội – Hòa Bình – Sơn La.
4/ “Hành lang Đông – Tây” đi qua các tỉnh nào?
-Đi qua các tỉnh Hải Phòng – Hà Nội – Hòa Bình – Sơn La.
5/ Sau chiến dịch Biên Giới 1950 đánh dấu sự chuyển hướng gì trong khâu chỉ đạo chiến lược nước ta?
-Chúng ta chuyển từ thế phòng thủ sang thế tấn công.
6/ Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí vào ngày nào?
-Ký vào ngày 21-7-1954.
7/ Hiệp định Giơ-ne-vơ bàn về vấn đề gì ở Đông Dương?
-Bàn về vấn đề lặp lại hòa bình ở Đông Dương.
8/ Phương châm chiến lược của ta trong chiến lược Đông Xuân 1953 – 1954 là gì?
- “Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt”.
9/ Để duy trì nền thống trị, chính quyền Sài Gòn đã thật hiện những chính sách phản động nào?
-Chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng”, “tìm diệt”, “bình định”, ... 
10/ Nữ sinh viên bị chính quyền Sài Gòn sát hại trong phong trào SV-HS vào 9-1963 tên là gì?
-Tên là Quách Thị Trang.
11/ Mục đích của kế hoạch Na-va la gì?
-Nhằm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương, hy vọng trong 18 tháng “kết thúc chiến tranh trong vinh dự”.
12/ Kết quả lớn nhât mang tính chiến lược mà ta đã đạt được trong chiến dịch Việt Bắc 1947 là gì?
-Là buộc đối phương phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

II- – NỐI SỰ KIỆN VỚI THỜI GIAN
-   18-10-1950 : Ta chiếm được Đông Khê.
-   7-10-1947 : Mở đầu chiến dịch Việt Bắc.
-   9-3-1945  : Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương.
-   13-3-1954 : Mở đầu chiến dịch điện biên phủ.
-   7-5-1954 : Kết thúc chiến dịch điện biên phủ .
-   14-9-1946 : Ta ký bản tạm ước với Pháp.
-   22-10-1950 : Pháp rút khỏi đường số 4.
-   8-5-1954 : Khai mạc hội nghi Giơ-ne-vơ.
III – TỰ LUẬN
 1/ Nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 .
- Các nước coi trọng các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia là độc lập, chủ quyền, thống nhất và troàn vẹn lãnh thổ.
- Hai bên tham chiến dừng bắn, lặp lại hòa bình trên Đông Dương.
-Hai bên tham chiến di chuyển, tập kết quân đội ra hai vùng, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời.
- Việt Nam tiến tới thống bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 7-1956 dưới sự kiểm soát của Ủy ban quốc tế.
2/ Trình bày chiến dịch Việt Bắc 1947
a/ Âm mưu của Pháp
- Đánh nhanh thắng nhanh để tiêu diệt cơ quan đầu não và bộ đội chủ lực của ta.
- Khóa chặt biên giới Việt – Trung để cô lập Việt Bắc.
b/Diễn biến :
        * Quân Pháp :
        - 7-10-1947 Pháp cho quân nhảy dù xuống Bắc Cạn, Chợ Mới và Chợ Đồn.
        - Đường bộ : Từ Lạng Sơn tiến qua Cao Bằng rồi vòng lên Bắc Cạn.
        - Đường thủy : 3-10-1947 ngược sông Hồng, sông Lô, sông Gâm lên Tuyên Quang, Chiêm Hóa, Đài Thị.
* Quân ta :
- Đường dù : Ta bao vây phục kích chúng trên đường Bắc Cạn, Chợ Mới, Chợ Đồn.
- Đường bộ : Ta phục kích trên đường số 4, thắng lớn ở đèo Bông Lau (30-10-1947).
         - Đường thủy : Ta chặn đánh ở sông lô, Đoan Hùng, Khe Lau, sông Gâm (11-1947).
c/Kết quả :
        - 12-1947 Pháp rút chạy khỏi Việt Bắc.
        - Căn cứ địa Việt Bắc được giữ vững. Cơ quan đầu não của ta an toàn.
        - Bộ đội chủ lực ngày càng trưởng thành nhanh chóng.
3/ Trình bày chiến dịch Điện Biên Phủ 1954
a/Đặc điểm
- Điện Biên Phủ có vị trí chiến lực quan trọng nên Pháp – Mĩ quyết tâm biến thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Gôm 16.200 quân, chia làm 3 phân khu với 49 cứ điểm là “ pháo đài bất khả xâm phạm”.
- Đầu tháng 12-1953 ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm tiêu diệt Pháp và giải phóng Tây Bắc.
b/ Diễn biến :
- Đợt 1 : (19-317-3-1954) : Ta diệt Him Lam và phân khu Bắc.
- Đợt 2 : (30-326-4-1954) : Ta diệt các căn cứ phía đông phân khu Trung tâm.
- Đợt 3 : (1-57-5-1954) : Ta diệt căn cứ còn lại ở Trung tâm và phân khu Nam.
                             Tướng Đơ Ca-xtơ-ri và Ban tham mưu đầu hàng.
c/Kết quả :
- Gần 2 tháng, ta tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
- Loại gần 16.200 tên, phá hủy 62 máy bay và nhiều phương tiện khác.
-Giải phóng nhiều vùng đông dân ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ.
4/ Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)
a/Ý nghĩa lịch sử :
- Chấm dứt cuộc xâm lược và ách thống trị của Pháp gần một thế kỷ.
- Miền Bắc được giải phóng, chuyển sang cách mạng XHCN, làm cơ sở thống nhất đất nước.
- Làm tan rã hệ thống thuộc địa của đế quốc.
- Cỗ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
 b/Nguyên nhân thắng lợi :
       - Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh.
       - Có chính quyền vững mạnh, có mặt trận dân tộc mở rộng.
       - Có lực lượng vũ trang lớn mạnh, có hậu phương rộng lớn, vững chắc.
       - Sự đoàn kết chiến đấu của 3 nước Đông Dương.
       - Sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ tiến bộ.

CHÚC CÁC EM CÓ NHIỀU SỨC KHỎE VÀ ÔN TẬP THẬT TỐT!
Hướng dẫn ôn tập:
Từ ngày 6/4/2020: Học sinh ôn tập các nội dung trên, kết hợp đọc sách giáo khoa. Nếu các em thắc mắc gì thì liên hệ với giáo viên bộ môn để được giải đáp, trao đổi thêm qua địa chỉ mail như sau:
Giáo viên:
Cô Đặng Thị Kim Ngân: dangthikimngan281089@gmail.com
[bookmark: _GoBack]Cô Phạm Ngọc Thanh Phương: phamngocthanhphuong1303@gmail.com
